
 

Dự báo thời tiết tại một số điểm trạm Khí tượng Thủy văn (thời điểm dự báo - 07h ngày 27/06/2022) 

 

Điểm Yếu tố 

Thời gian dự báo 

Ngày 

27/06/22 

Đêm  

27/06/22 

Ngày  

28/06/22 

Đêm  

28/06/22 

Ngày  

29/06/22 

Đêm  

29/06/22 

HÀ GIANG 

Nhiệt độ 31 27 35 28 34 25 

Lượng mưa 22 6 14 8 23 23 

Độ ẩm 68 75 47 73 48 81 

Vận tốc gió 3 1 3 1 2 2 

CAO BẰNG 

Nhiệt độ 32 25 35 26 35 24 

Lượng mưa 3 0 0 3 3 19 

Độ ẩm 58 97 44 76 43 96 

Vận tốc gió 3 2 4 2 2 2 

LÀO CAI 

Nhiệt độ 34 27 37 29 37 26 

Lượng mưa 7 4 1 0 0 2 

Độ ẩm 54 77 44 66 41 85 

Vận tốc gió 2 2 3 3 2 2 

BẮC CẠN 

Nhiệt độ 34 28 36 29 37 24 

Lượng mưa 0 0 0 0 0 10 

Độ ẩm 58 70 43 64 39 99 

Vận tốc gió 2 2 3 3 3 2 

LAI CHÂU 

Nhiệt độ 27 22 28 22 30 22 

Lượng mưa 1 0 12 0 0 4 

Độ ẩm 70 96 70 91 58 99 

Vận tốc gió 3 4 4 2 3 2 

LẠNG SƠN 

Nhiệt độ 32 26 34 26 35 24 

Lượng mưa 4 0 0 0 0 4 

Độ ẩm 61 98 51 89 45 96 

Vận tốc gió 5 4 4 3 3 3 

TUYÊN 

QUANG 

Nhiệt độ 36 28 37 29 37 25 

Lượng mưa 0 0 0 0 0 13 

Độ ẩm 45 83 44 63 38 94 

Vận tốc gió 2 2 2 2 2 3 

YÊN BÁI 

Nhiệt độ 28 24 29 25 30 23 

Lượng mưa 0 0 0 0 0 28 

Độ ẩm 59 76 54 73 52 91 

Vận tốc gió 3 8 7 9 4 3 

THÁI 

NGUYÊN 

Nhiệt độ 36 26 37 27 38 26 

Lượng mưa 2 0 0 0 0 6 

Độ ẩm 46 99 43 87 39 95 

Vận tốc gió 3 3 2 2 2 3 

ĐIỆN BIÊN 

Nhiệt độ 29 23 31 23 30 23 

Lượng mưa 13 12 40 6 20 12 

Độ ẩm 65 93 60 88 65 89 
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Vận tốc gió 3 1 3 1 1 1 

SƠN LA 

Nhiệt độ 31 23 31 24 32 24 

Lượng mưa 0 0 26 0 2 0 

Độ ẩm 52 89 56 95 54 90 

Vận tốc gió 5 2 3 1 3 2 

VĨNH PHÚC 

Nhiệt độ 37 27 38 29 38 27 

Lượng mưa 0 2 0 0 0 2 

Độ ẩm 42 78 39 64 38 82 

Vận tốc gió 2 2 2 2 2 3 

PHÚ THỌ 

Nhiệt độ 38 29 38 30 39 26 

Lượng mưa 0 3 0 0 0 5 

Độ ẩm 38 72 39 63 38 88 

Vận tốc gió 2 2 3 2 2 4 

BẮC GIANG 

Nhiệt độ 36 27 38 28 38 27 

Lượng mưa 0 0 0 0 0 0 

Độ ẩm 44 97 42 82 37 85 

Vận tốc gió 4 4 2 3 2 4 

BẮC NINH 

Nhiệt độ 36 27 38 29 38 27 

Lượng mưa 0 0 0 0 0 2 

Độ ẩm 45 97 41 75 37 86 

Vận tốc gió 4 4 2 3 2 4 

QUẢNG 

NINH 

Nhiệt độ 31 29 34 28 37 27 

Lượng mưa 9 0 0 1 0 1 

Độ ẩm 70 95 53 94 45 91 

Vận tốc gió 4 2 3 1 2 2 

HÀ NỘI 

Nhiệt độ 37 28 38 30 39 28 

Lượng mưa 0 0 0 0 0 3 

Độ ẩm 42 80 39 63 35 76 

Vận tốc gió 4 3 3 3 3 4 

HẢI DƯƠNG 

Nhiệt độ 36 27 38 28 38 27 

Lượng mưa 0 0 0 0 0 1 

Độ ẩm 45 99 41 80 38 88 

Vận tốc gió 5 3 4 4 3 4 

HÒA BÌNH 

Nhiệt độ 35 27 36 29 37 25 

Lượng mưa 2 1 0 0 0 4 

Độ ẩm 45 75 46 67 40 95 

Vận tốc gió 4 5 5 5 4 3 

HẢI PHÒNG 

Nhiệt độ 33 28 37 28 38 28 

Lượng mưa 0 0 0 1 0 5 

Độ ẩm 59 95 43 91 39 92 

Vận tốc gió 5 3 4 3 3 3 

HƯNG YÊN 

Nhiệt độ 37 28 38 29 38 27 

Lượng mưa 0 0 5 0 0 1 

Độ ẩm 42 93 40 79 37 82 

Vận tốc gió 4 3 3 2 3 4 
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HÀ NAM 

Nhiệt độ 37 28 38 29 38 27 

Lượng mưa 0 0 0 0 3 3 

Độ ẩm 44 94 40 76 40 83 

Vận tốc gió 3 3 3 3 3 4 

NAM ĐỊNH 

Nhiệt độ 36 28 38 28 38 27 

Lượng mưa 0 0 0 0 0 2 

Độ ẩm 48 93 40 84 39 85 

Vận tốc gió 4 3 3 3 3 3 

THÁI BÌNH 

Nhiệt độ 33 29 37 29 38 27 

Lượng mưa 0 0 0 0 0 3 

Độ ẩm 61 91 45 87 40 89 

Vận tốc gió 5 4 4 3 3 3 

NINH BÌNH 

Nhiệt độ 36 28 38 28 38 28 

Lượng mưa 0 0 0 0 3 0 

Độ ẩm 45 93 40 80 40 80 

Vận tốc gió 4 2 4 3 3 3 

THANH 

HÓA 

Nhiệt độ 36 28 38 29 38 29 

Lượng mưa 0 0 0 0 1 5 

Độ ẩm 44 87 38 77 39 78 

Vận tốc gió 4 3 3 3 3 4 

NGHỆ AN 

Nhiệt độ 37 29 38 29 38 29 

Lượng mưa 0 0 3 0 1 0 

Độ ẩm 38 65 37 65 37 67 

Vận tốc gió 5 3 4 4 5 3 

  

HÀ TĨNH 

  

  

Nhiệt độ 37 29 37 30 38 30 

Lượng mưa 1 0 2 0 2 0 

Độ ẩm 42 67 37 63 36 64 

Vận tốc gió 3 2 2 1 3 1 

QUẢNG 

BÌNH 

Nhiệt độ 36 29 36 30 37 31 

Lượng mưa 0 0 0 0 0 0 

Độ ẩm 44 70 43 65 43 63 

Vận tốc gió 3 3 5 3 5 5 

QUẢNG TRỊ 

Nhiệt độ 36 28 36 29 36 30 

Lượng mưa 0 0 6 0 0 0 

Độ ẩm 43 70 46 69 46 67 

Vận tốc gió 3 3 6 3 6 4 

HUẾ 

Nhiệt độ 34 28 36 29 36 30 

Lượng mưa 0 0 6 0 0 0 

Độ ẩm 53 77 43 69 45 67 

Vận tốc gió 2 2 2 1 4 2 

ĐÀ NẮNG 

Nhiệt độ 29 28 30 29 31 29 

Lượng mưa 0 0 0 0 0 0 

Độ ẩm 76 82 70 85 63 89 

Vận tốc gió 4 5 4 5 3 5 

Nhiệt độ 32 26 34 27 36 28 
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QUẢNG 

NAM 

Lượng mưa 0 0 0 0 5 2 

Độ ẩm 64 80 50 79 45 77 

Vận tốc gió 3 2 2 2 3 3 

QUẢNG 

NGÃI 

Nhiệt độ 31 26 34 28 35 28 

Lượng mưa 0 0 0 0 4 2 

Độ ẩm 66 69 50 83 46 82 

Vận tốc gió 3 2 2 2 2 3 

KON TUM 

Nhiệt độ 30 22 29 23 28 22 

Lượng mưa 4 0 1 6 14 63 

Độ ẩm 61 86 61 93 70 99 

Vận tốc gió 2 1 3 1 3 2 

GIA LAI 

Nhiệt độ 28 22 27 22 27 21 

Lượng mưa 0 0 3 0 9 1 

Độ ẩm 61 91 68 99 70 99 

Vận tốc gió 3 2 4 3 4 4 

BÌNH ĐỊNH 

Nhiệt độ 33 27 35 27 36 26 

Lượng mưa 0 0 6 0 6 2 

Độ ẩm 55 81 43 82 44 80 

Vận tốc gió 4 2 3 3 5 3 

PHÚ YÊN 

Nhiệt độ 30 28 33 28 34 27 

Lượng mưa 0 0 2 0 5 13 

Độ ẩm 70 80 56 79 52 91 

Vận tốc gió 6 6 6 7 7 7 

ĐẮC LẮC 

Nhiệt độ 30 23 29 23 29 22 

Lượng mưa 0 0 4 1 9 4 

Độ ẩm 58 91 63 91 72 95 

Vận tốc gió 2 2 3 2 3 3 

KHÁNH 

HÒA 

Nhiệt độ 32 27 33 27 34 27 

Lượng mưa 0 0 1 0 16 0 

Độ ẩm 58 82 52 75 49 74 

Vận tốc gió 2 2 2 1 3 2 

ĐẮC NÔNG 

Nhiệt độ 29 22 28 21 28 20 

Lượng mưa 1 11 11 12 8 1 

Độ ẩm 64 99 71 99 71 99 

Vận tốc gió 2 1 3 2 3 2 

LÂM ĐỒNG 

Nhiệt độ 23 18 23 18 23 17 

Lượng mưa 38 0 0 0 24 0 

Độ ẩm 62 99 67 99 73 99 

Vận tốc gió 2 3 3 4 5 5 

BÌNH 

PHƯỚC 

Nhiệt độ 31 24 30 23 31 24 

Lượng mưa 0 1 4 1 1 56 

Độ ẩm 64 98 68 99 66 99 

Vận tốc gió 2 2 2 2 2 2 

NINH 

THUẬN 

Nhiệt độ 32 27 33 27 35 27 

Lượng mưa 0 0 2 0 2 0 
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Độ ẩm 62 83 54 79 47 80 

Vận tốc gió 3 2 3 2 4 3 

TÂY NINH 

Nhiệt độ 33 25 33 25 33 25 

Lượng mưa 2 0 2 32 3 1 

Độ ẩm 57 97 53 97 52 93 

Vận tốc gió 2 2 2 3 4 3 

BÌNH 

DƯƠNG 

Nhiệt độ 32 25 32 25 32 25 

Lượng mưa 0 0 2 10 0 0 

Độ ẩm 60 99 58 99 54 97 

Vận tốc gió 2 2 3 2 4 2 

BÌNH 

THUẬN 

Nhiệt độ 31 26 34 26 34 26 

Lượng mưa 0 1 0 0 1 1 

Độ ẩm 62 89 50 87 49 90 

Vận tốc gió 4 3 6 5 6 5 

ĐỒNG NAI 

Nhiệt độ 33 26 33 27 34 27 

Lượng mưa 6 6 0 4 2 0 

Độ ẩm 53 89 51 89 48 88 

Vận tốc gió 2 3 3 3 5 4 

HỒ CHÍ 

MINH 

Nhiệt độ 33 25 33 26 34 26 

Lượng mưa 0 1 9 0 0 0 

Độ ẩm 51 96 53 93 48 93 

Vận tốc gió 2 2 4 4 5 4 

LONG AN 

Nhiệt độ 32 25 33 25 33 25 

Lượng mưa 1 0 0 0 5 0 

Độ ẩm 57 98 54 95 54 95 

Vận tốc gió 3 3 4 4 5 4 

ĐỒNG 

THÁP 

Nhiệt độ 32 25 33 25 33 25 

Lượng mưa 0 0 0 0 4 0 

Độ ẩm 58 98 54 95 54 95 

Vận tốc gió 3 3 4 4 5 4 

AN GIANG 

Nhiệt độ 32 25 33 26 33 26 

Lượng mưa 4 0 8 0 5 0 

Độ ẩm 60 96 54 94 60 94 

Vận tốc gió 3 3 3 3 5 3 

VĨNH LONG 

Nhiệt độ 32 25 32 25 33 25 

Lượng mưa 3 16 0 0 0 0 

Độ ẩm 60 97 57 99 55 95 

Vận tốc gió 2 2 4 3 5 4 

BÀ RỊA – 

VŨNG TÀU 

Nhiệt độ 31 27 32 27 33 27 

Lượng mưa 0 0 0 0 0 0 

Độ ẩm 59 86 56 90 50 87 

Vận tốc gió 3 5 4 5 6 6 

TIỀN 

GIANG 

Nhiệt độ 33 25 32 25 32 25 

Lượng mưa 9 2 0 0 0 0 

Độ ẩm 57 98 58 99 58 96 

http://222.254.32.12/mm5/thoitiet/63tinh/TAYNINH.gif
http://222.254.32.12/mm5/thoitiet/63tinh/BINHDUONG.gif
http://222.254.32.12/mm5/thoitiet/63tinh/BINHDUONG.gif
http://222.254.32.12/mm5/thoitiet/63tinh/BINHTHUAN.gif
http://222.254.32.12/mm5/thoitiet/63tinh/BINHTHUAN.gif
http://222.254.32.12/mm5/thoitiet/63tinh/DONGNAI.gif
http://222.254.32.12/mm5/thoitiet/63tinh/HCM.gif
http://222.254.32.12/mm5/thoitiet/63tinh/HCM.gif
http://222.254.32.12/mm5/thoitiet/63tinh/LONGAN.gif
http://222.254.32.12/mm5/thoitiet/63tinh/DONGTHAP.gif
http://222.254.32.12/mm5/thoitiet/63tinh/DONGTHAP.gif
http://222.254.32.12/mm5/thoitiet/63tinh/ANGIANG.gif
http://222.254.32.12/mm5/thoitiet/63tinh/VINHLONG.gif
http://222.254.32.12/mm5/thoitiet/63tinh/BARIAVUNGTAU.gif
http://222.254.32.12/mm5/thoitiet/63tinh/BARIAVUNGTAU.gif
http://222.254.32.12/mm5/thoitiet/63tinh/TIENGIANG.gif
http://222.254.32.12/mm5/thoitiet/63tinh/TIENGIANG.gif


 

Vận tốc gió 2 2 3 3 5 3 

BẾN TRE 

Nhiệt độ 29 28 31 27 32 28 

Lượng mưa 0 0 2 0 0 0 

Độ ẩm 73 85 64 91 63 87 

Vận tốc gió 4 7 6 9 7 10 

CẦN THƠ 

Nhiệt độ 32 25 32 25 31 26 

Lượng mưa 2 0 0 0 3 4 

Độ ẩm 59 98 59 95 66 96 

Vận tốc gió 3 2 4 3 6 3 

KIÊN 

GIANG 

Nhiệt độ 29 28 29 29 29 28 

Lượng mưa 0 3 2 0 3 3 

Độ ẩm 77 82 78 83 75 83 

Vận tốc gió 5 6 7 8 9 10 

HẬU GIANG 

Nhiệt độ 32 25 32 25 32 25 

Lượng mưa 5 0 5 0 5 0 

Độ ẩm 58 98 62 97 63 96 

Vận tốc gió 2 2 3 3 4 3 

TRÀ VINH 

Nhiệt độ 32 25 32 25 32 25 

Lượng mưa 5 5 0 0 3 0 

Độ ẩm 60 98 57 98 62 95 

Vận tốc gió 2 3 4 3 5 3 

SÓC TRĂNG 

Nhiệt độ 32 25 32 25 31 25 

Lượng mưa 0 0 2 0 3 1 

Độ ẩm 61 95 60 95 65 95 

Vận tốc gió 3 2 4 3 5 3 

BẠC LIÊU 

Nhiệt độ 31 26 32 26 31 26 

Lượng mưa 0 0 3 0 7 1 

Độ ẩm 64 89 58 92 61 91 

Vận tốc gió 3 2 4 3 5 3 

CÀ MAU 

Nhiệt độ 32 25 32 26 30 25 

Lượng mưa 1 0 2 0 3 0 

Độ ẩm 60 92 59 92 63 91 

Vận tốc gió 3 2 4 3 5 3 

 

 

- Nhiệt độ ngày là nhiệt độ cao nhất (OC) từ 07h đến 19h 

- Nhiệt độ đêm là nhiệt độ thấp nhất (OC) từ 19h đến 07h 

- Lượng mưa ngày là tổng lượng mưa (mm) từ 07h đến 19h 

- Lượng mưa đêm là tổng lượng mưa (mm) từ 19h đến 07h 

- Độ ẩm ngày là độ ẩm thấp nhất (%) từ 07h đến 19h 

- Độ ẩm đêm là độ ẩm cao nhất (%) từ 19h đến 07h 

- Vận tốc gió là vận tốc trung bình (m/s) 12h. 

 

http://222.254.32.12/mm5/thoitiet/63tinh/BENTRE.gif
http://222.254.32.12/mm5/thoitiet/63tinh/CANTHO.gif
http://222.254.32.12/mm5/thoitiet/63tinh/KIENGIANG.gif
http://222.254.32.12/mm5/thoitiet/63tinh/KIENGIANG.gif
http://222.254.32.12/mm5/thoitiet/63tinh/HAUGIANG.gif
http://222.254.32.12/mm5/thoitiet/63tinh/TRAVINH.gif
http://222.254.32.12/mm5/thoitiet/63tinh/SOCTRANG.gif
http://222.254.32.12/mm5/thoitiet/63tinh/BACLIEU.gif
http://222.254.32.12/mm5/thoitiet/63tinh/CAMAU.gif

